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1 Trần Văn Bình 04/01/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50781717

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Hà Tĩnh 11.04.2022

2 Lê Khánh Dương 10/09/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50781545

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Hà Tĩnh 11.04.2022

3 Hoàng Anh Linh 27/06/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50781683

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Hà Tĩnh 11.04.2022

4 Trương Văn Toàn 27/10/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50781715

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Hà Tĩnh 11.04.2022

5 Chu Văn Hoàng 20/09/1984 Nam
Ngư 

nghiệp
50781729

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Hà Tĩnh 11.04.2022

6 Lê Văn Quý 22/12/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50781739

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Hà Tĩnh 11.04.2022

7 Phạm Văn Kiên 12/08/1983 Nam
Ngư 

nghiệp
50775028

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Nam Định 11.04.2022

8 Vũ Văn Huy 01/12/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50775337

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Ninh Bình 11.04.2022

9 Nguyễn Văn Tuy 19/09/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50781160

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Nghệ An 11.04.2022

10 Lê Văn Thanh 13/03/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
50781401

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Nghệ An 11.04.2022

11 Trần Xuân Chiến 05/09/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50781157

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Nghệ An 11.04.2022

12 Vũ Xuân Danh 22/05/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50780935

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Nghệ An 11.04.2022

13 Bùi Văn Lâm 05/06/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
50780923

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Nghệ An 11.04.2022
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14 Trần Đức Dương 08/06/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50781132

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Nghệ An 11.04.2022

15 Tô Duy Tề 19/10/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50781353

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Nghệ An 11.04.2022

16 Hoàng Văn Thanh 20/06/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50781386

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Nghệ An 11.04.2022

17 Nguyễn Văn Hiệu 13/03/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50781127

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Nghệ An 11.04.2022

18 Nguyễn Đình Hoàn 10/06/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50781232

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Nghệ An 11.04.2022

19 Nguyễn Đình Hiếu 15/10/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50781338

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Nghệ An 11.04.2022

20 Nguyễn Xuân Tằm 10/10/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50780951

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Nghệ An 11.04.2022

21 Trần Xuân Hòa 23/04/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50781162

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Nghệ An 11.04.2022

22 Hồ Văn Nghị 10/08/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50781241

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Nghệ An 11.04.2022

23 Hồ Văn Sơn 15/09/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50781203

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Nghệ An 11.04.2022

24 Nguyễn Văn Đề 10/01/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50781398

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Nghệ An 11.04.2022

25 Đoàn Mạnh Hùng 03/02/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50782366

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Quảng Bình 11.04.2022

26 Dương Minh Hưng 17/07/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
50782196

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Quảng Bình 11.04.2022

27 Nguyễn Văn Cường 04/05/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50782370

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Quảng Bình 11.04.2022



28 Trương Nhật Hận 24/11/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50782387

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Quảng Bình 11.04.2022

29 Nguyễn Văn Cường 12/07/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50782190

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Quảng Bình 11.04.2022

30 Nguyễn Thanh Vọng 25/08/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50783665

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Quảng Ngãi 11.04.2022

31 Huỳnh Tấn Lượng 01/01/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50783056

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Quảng Trị 11.04.2022

32 Hồ Xuân Thêm 08/04/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50782881

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Quảng Trị 11.04.2022

33 Nguyễn Minh Hoàng 24/12/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50782767

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Quảng Trị 11.04.2022

34 Lê Văn Phú 20/03/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50782853

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Quảng Trị 11.04.2022

35 Phan Văn Quang 22/08/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50782776

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Quảng Trị 11.04.2022

36 Lê Văn Bắc 07/04/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50782954

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Quảng Trị 11.04.2022

37 Bùi Đình Phước 16/07/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
50782802

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Quảng Trị 11.04.2022

38 Lê Văn Thành 05/11/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50783040

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Quảng Trị 11.04.2022

39 Hồ Quốc Nhân 01/02/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50782774

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Quảng Trị 11.04.2022

40 Trương Tuấn Khanh 18/05/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50783036

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Quảng Trị 11.04.2022

41 Lê Đức Tính 17/07/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50782929

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Quảng Trị 11.04.2022



42 Nguyễn Thế Ngọc 10/10/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50780396

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 11.04.2022

43 Nguyễn Bá Tú 27/07/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50780758

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 11.04.2022

44 Dương Đình Quang 10/06/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50780253

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 11.04.2022

45 Bùi Văn Ngọc 13/06/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50780417

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 11.04.2022

46 Bùi Văn Dũng 03/10/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50780422

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 11.04.2022

47 Ngô Văn Sơn 15/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50780141

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 11.04.2022

48 Vũ Duy Luân 26/12/1983 Nam
Ngư 

nghiệp
50780438

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 11.04.2022

49 Trần Văn Nam 15/07/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50780737

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 11.04.2022










